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NGHỊ QUYẾT

Quy định mức hỗ trợ đối với đối tượng bảo trợ xã hội nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội công lập và đối tượng khó khăn khác chưa quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ hưởng chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

KHÓA XIX, KỲ HỌP THỨ …..
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 47/2019/QH14;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;
Căn cứ Nghị định số 76/2024/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;

Căn cứ Thông tư số 76/2021/TT-BTC ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn khoản 1 và khoản 2 Điều 31 Nghị định số 20/2021NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số:       /TTr-UBND ngày … tháng … năm 2024 về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với đối tượng bảo trợ xã hội nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội công lập và đối tượng khó khăn khác chưa quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ hưởng chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận, thống nhất của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
a) Nghị quyết này quy định mức hỗ trợ đối với đối tượng bảo trợ xã hội nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội công lập và đối tượng khó khăn khác chưa quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ hưởng chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh.

b) Các nội dung khác không quy định tại Nghị quyết này thì thực hiện bằng mức quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, Nghị định số 76/2024/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, Thông tư số 76/2021/TT-BTC ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn khoản 1 và khoản 2 Điều 31 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan.
Thuyết minh về sự phù hợp: Các cơ sở trợ giúp xã hội trong quá trình quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội đã phát sinh một số nội dung chi ngoài mức trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và các nội dung chi theo Thông tư số 76/2021/TT-BTC, cần tiếp tục được hỗ trợ. Vì vậy, việc quy định mức hỗ trợ đối với đối tượng bảo trợ xã hội nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội công lập là cần thiết nhằm thực hiện tốt việc chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng. Các nội dung khác không quy định tại Nghị quyết này thì thực hiện bằng mức quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị định số 76/2024/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 76/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính, do mức chuẩn trợ giúp đã được nâng lên mức 500.000 đồng/tháng, mức trợ cấp hàng tháng, mức hỗ trợ của đối tượng ở ngoài cộng đồng và mức trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng của đối tượng tại cơ sở trợ giúp xã hội đã được tăng lên đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng, vì vậy các nội dung này không cần thiết phải quy định tại Nghị quyết này.
2. Đối tượng áp dụng
a) Các đối tượng được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội và các đối tượng khó khăn khác chưa quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ được hưởng chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh.
b) Các cơ quan, đơn vị, tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Thuyết minh về sự phù hợp: Việc mở rộng đối tượng khó khăn khác chưa quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ hưởng chính sách trợ giúp xã hội căn cứ vào khoản 2 Điều 1 Nghị định số 76/2024/NĐ-CP; quy định mức hỗ trợ đối với đối tượng bảo trợ xã hội nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội công lập đúng thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, tạo khung pháp lý đầy đủ cho việc thực hiện chế độ chính sách, đảm bảo các chế độ chính sách trợ giúp xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, công bằng, công khai, minh bạch và đúng quy định, góp phần trợ giúp cho các nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội đảm bảo được cuộc sống, nhằm thể hiện sự quan tâm của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đối với những người yếu thế sớm có cuộc sống ổn định, tiếp cận được các dịch vụ xã hội, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. 
Điều 2. Mức hỗ trợ đối với đối tượng bảo trợ xã hội nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội công lập và đối tượng khó khăn khác chưa quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ hưởng chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh 
Thực hiện theo quy định tại Phụ lục chi tiết kèm theo Nghị quyết này.
Thuyết minh:

Đối với Phụ lục 01: Mức hỗ trợ đối với đối tượng bảo trợ xã hội nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội công lập

	TT
	Nội dung
	Mức hỗ trợ
	Lý do

	1
	Hỗ trợ thêm cho các đối tượng ăn ngày lễ, ngày tết dương lịch, các ngày tết Nguyên đán và đối tượng bị ốm  nằm viện.
	- Ngày lễ, tết dương lịch đối tượng được ăn thêm không quá 03 lần tiêu chuẩn ngày thường;

- Các ngày tết nguyên đán đối tượng được ăn thêm không quá 05 lần tiêu chuẩn ngày thường;

- Đối tượng bị ốm nằm viện được ăn thêm không thấp hơn 03 lần tiêu chuẩn ăn ngày thường.
	Đối tượng bào trợ xã hội và đối tượng cai nghiện ma tuý cùng được nuôi dưỡng tại Trung tâm Điều trị nghiện ma tuý và PHCNTT tỉnh, trong khi đó Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2023 của HĐND tỉnh Hà Nam ban hành quy định một số nội dung, mức hỗ trợ, chế độ miễn giảm đối với người cai nghiện ma tuý; mức hỗ trợ người làm công tác cai nghiện trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã hỗ trợ đối tượng cai nghiện theo mức như giải pháp đưa ra.

	2
	Hỗ trợ thêm cho người nhiễm HIV: 
	600.000 đồng/người/năm
	Hai Trung tâm có 1 đối tượng BTXH bị nhiễm HIV, tiền mua thuốc thông thường không hỗ trợ nội dung chi cho đối tượng HIV.

	-
	Điều trị nhiễm trùng cơ hội
	300.000 đồng/người/năm
	

	-
	Mua sắm vật dụng phòng chống lây nhiễm 
	300.000 đồng/người/năm
	

	3
	Hỗ trợ cho các cháu đang đi học cao đẳng, đại học tỉnh ngoài
	
	Chi phí cho các cháu đi học các tỉnh ngoài cao, mức trợ cấp nuôi dưỡng không đủ để các cháu sinh hoạt hàng tháng.

	-
	Chi phí đi lại 
	200.000 đồng/người/lần

(mỗi năm không quá 3 lần)
	

	-
	Ăn thêm hàng tháng
	500.000 đồng/người/tháng
	

	4
	Hỗ trợ cho đối tượng bảo vệ khẩn cấp sau khi phân loại về nơi cư trú 
	
	Một số đối tượng lang thang, không còn người thân thích hoặc hoàn cảnh khó khăn, sau khi phân loại cần được hỗ trợ đưa về nơi cư trú.

	-
	Hỗ trợ tiền ăn 
	100.000 đồng/người/ngày

(không quá 03 ngày)
	

	-
	Hỗ trợ kính phí đưa đối tượng về nơi cư  trú
	Theo giá phương tiện phổ thông
	

	5
	Hỗ trợ mua sắm công cụ, dụng cụ, vật lý trị liệu, lao động phục hồi, thể dục thể thao 
	70.000 đồng/người/tháng
	Tạo điều kiện cho đối tượng được lao động, thể dục thể thao giúp trị liệu, sớm hoà nhập với cộng đồng.

	6
	Hỗ trợ kinh phí thông tin, quảng cáo tìm gia đình người thân của đối tượng bảo vệ khẩn cấp 
	Theo thực tế đơn giá của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (không quá 03 lần/đối tượng mới tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội)
	Giúp đối tượng sớm tìm được gia đình, giảm chi phí nuôi dưỡng cho cơ sở trợ giúp xã hội.


Đối với Phụ lục 02: đối tượng khó khăn khác chưa quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ hưởng chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn

1. Các đối tượng khó khăn khác được hưởng chính sách trợ giúp xã hội tại cộng đồng:
- Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng là anh/chị/em ruột hoặc cháu ruột nhưng người này không thực hiện nghĩa vụ phụng dưỡng hoặc không có điều kiện phụng dưỡng được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ chi phí mai táng như đối tượng quy định tại điểm a khoản 5 Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ (Lý do: đối tượng mở rộng có tính chất tương đồng với đối tượng quy định tại điểm a khoản 5 Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP).

- Trẻ em dưới 16 tuổi thuộc diện hộ nghèo, bị hạn chế quyền nuôi dưỡng thuộc một trong các trường hợp sau đây được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ chi phí mai táng như đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ (không bao gồm chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng):

+ Mồ côi cha hoặc mẹ, người còn lại là người khuyết tật đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng không có khả năng nuôi dưỡng trẻ;

+ Cha hoặc mẹ bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật, người còn lại là người khuyết tật đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng không có khả năng nuôi dưỡng trẻ;

+ Cha hoặc mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội, người còn lại là người khuyết tật đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng không có khả năng nuôi dưỡng trẻ;

+ Cha hoặc mẹ đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, người còn lại là người khuyết tật đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng không có khả năng nuôi dưỡng trẻ;

+ Có cả cha và mẹ là người khuyết tật đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng, không có khả năng nuôi dưỡng trẻ.
Lý do: đối tượng mở rộng có tính chất tương đồng với đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP.
- Trẻ em dưới 3 tuổi thuộc hộ nghèo được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ chi phí mai táng như đối tượng quy định tại khoản 7 Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ (Lý do: đối tượng mở rộng có tính chất tương đồng với đối tượng quy định tại khoản 7 Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP).

2. Đối tượng khó khăn khác được hưởng chính sách trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội như đối tượng quy định tại Điều 24 Nghị định 20/2021/NĐ-CP:
a) Đối tượng:

- Đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bị khuyết tật nặng hoặc đặc biệt nặng không còn người chăm sóc tại cộng đồng hoặc còn nhưng không có khả năng để chăm sóc, có nguyện vọng, được tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội.

- Đối tượng thanh niên xung phong, người hưởng tuất bảo hiểm xã hội là người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; không thực hiện nghĩa vụ phụng dưỡng hoặc không có điều kiện phụng dưỡng; có nguyện vọng, được tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội.

Thuyết minh: 

Hiện nay các huyện, thị xã, thành phố trong quá trình thực hiện chính sách trợ giúp xã hội nhận thấy có một số nhóm đối tượng có hoàn cảnh rất khó khăn, không có điều kiện tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản, không có người hoặc có nhưng không có khả năng chăm sóc cho đối tượng, có nguyện vọng được vào cơ sở trợ giúp xã hội như đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bị khuyết tật nặng hoặc đặc biệt nặng; đối tượng thanh niên xung phong, người hưởng tuất bảo hiểm xã hội là người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; không thực hiện nghĩa vụ phụng dưỡng hoặc không có điều kiện phụng dưỡng. Các đối tượng trên đều có tính chất tương đồng, nhưng không thuộc các nhóm đối tượng quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP nên không đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội. Vì vậy việc mở rộng các đối tượng khó khăn khác hưởng chính sách trợ giúp xã hội là cần thiết.
b) Mức hỗ trợ nuôi dưỡng hàng tháng: 
- Trường hợp đối tượng hưởng mức trợ cấp cao hơn mức trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng cho đối tượng được nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội, sau khi đối trừ, cơ sở trợ giúp xã hội có trách nhiệm hoàn lại phần chênh lệch còn thừa cho đối tượng. 

- Trường hợp đối tượng hưởng mức trợ cấp thấp hơn mức trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng cho đối tượng được nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội, sau khi đối trừ, cơ sở trợ giúp xã hội được ngân sách nhà nước cấp bù phần chênh lệch còn thiếu.

Thuyết minh: Việc cơ sở trợ giúp xã hội sau khi đối trừ với mức trợ cấp đối tượng đang được hưởng để hoàn lại phần chênh lệch còn thừa cho đối tượng hoặc được ngân sách nhà nước cấp bù phần chênh lệch còn thiếu tránh được việc thụ hưởng chồng chéo các chính sách xã hội, tạo sự công bằng, minh bạch trong thực hiện chính sách.
Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện: Nguồn kinh phí thực hiện được bố trí từ nguồn ngân sách Nhà nước theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành.
Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XIX, Kỳ họp thứ ….. (Kỳ họp chuyên đề) thông qua ngày    tháng   năm 2024, có hiệu lực kể từ ngày    tháng   năm 2024 và thay thế Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức trợ cấp, mức hỗ trợ, mức đóng góp đối với đối tượng nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội công lập, Trung tâm điều trị nghiện ma tuý và phục hồi chức năng tâm thần tỉnh Hà Nam và Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam./. 

	 Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Các Bộ: LĐTB&XH, Tài chính;
- Cục KT VBQPPL-BTP;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh; UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban, các Tổ, ĐB HĐND tỉnh;
- Các Sở: TP; LĐTB&XH, Tài chính,
- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.
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